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NỘI DUNG ÔN TẬP VÀ LỊCH KIỂM TRA VÀ KHẢO SÁT CUỐI NĂM KHỐI 4
Năm học: 2020 – 2021
	Môn - Ngày kiểm tra, khảo sát
	
NỘI DUNG ÔN TẬP

	Môn Toán
Thứ năm 
(6/ 5/ 2021)
	· Đọc, viết, so sánh, xếp thứ tự các số tự nhiên, phân số; Bốn phộp tớnh với số tự nhiên, phân số.
· Nhân một số với một tổng(một hiệu); Một số chia cho một tổng(một hiệu);
Chia một tổng (một hiệu) cho một số; Chia một số cho một tích; Chia một tích cho một số; Tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép cộng và phép nhân.
· Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9.
· Bảng đơn vị đo: độ dài, khối lượng, thời gian, diện tích.
· Các dạng toán điển hình:  Tìm số trung bình cộng;  Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó;  Các bài toán về tìm phân số của một số; Tìm hai số khi biết tổng (hiệu) và tỉ số của hai số đó.
· Hình học:
+ Hình chữ nhật, hình vuông: Tính chu vi, diện tích, tìm độ dài các cạnh.
+ Hình bình hành: Tính chu vi, diện tích, tìm độ dài đáy, chiều cao.
+ Hình thoi: Tính diện tích, tìm độ dài các đường chéo.
· Biểu đồ, tỉ lệ bản đồ và ứng dụng của tỉ lệ bản đồ.

	Môn
Tiếng Việt
Thứ sáu (7/05/2021)
	1. Tập đọc: Luyện đọc lại các bài tập đọc đã học từ tuần 19 đến tuần 32 và trả lời câu hỏi cuối mỗi bài.
2. Luyện từ và câu: 
· Từ đơn, từ phức, từ ghép, từ láy.
· Danh từ, động từ, tính từ.
· Ôn các loại câu: câu kể, câu hỏi, câu khiến, câu cảm.
· Ôn các kiểu câu kể: Ai là gì? Ai làm gì? Ai thế nào?
· Tìm chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ của câu.
-   Mở rộng vốn từ: theo các chủ điểm đã học
3. Tập làm văn:
-  Văn viết thư    -Văn kể chuyện       - Văn miêu tả (đồ vật, cây cối, con vật)

	Môn
Khoa học
Thứ ba
(4/05/2021)
	· Bài 38: Gió mạnh, gió nhẹ. Phòng chống bão.
· Bài 39: Không khí bị ô nhiễm 
· Bài 42: Sự lan truyền âm thanh 
· Bài 45: Ánh sáng 
· Bài 46: Bóng tối
· Bài 50: Nóng, lạnh và nhiệt độ 
· Bài 52: Vật dẫn nhiệt và vật cách nhiệt 
· Bài 57: Thực vật cần gì để sống? 
· Bài 61: Trao đổi chất ở thực vật 
· Bài 64: Trao đổi chất ở động vật
(Nắm được nội dung của từng bài và trả lời câu hỏi cuối mỗi bài học)

	Môn
Lịch sử
và
Địa lí

Thứ tư
(5/05/2021)
	· Bài 17: Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước 
· Bài 23: Thành thị ở thế kỉ XVI - XVII 
· Bài 24: Miêu tả (đồ vật, cây cối, con vật)
· Bài 26: Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung
· Bài 27: Nhà Nguyễn thành lập
 (Nắm được nội dung của từng bài và trả lời câu hỏi cuối mỗi bài học)

	
	· Bài 17: Đồng bằng Nam Bộ
· Bài 21: Thành phố Hồ Chí Minh
· Bài 22: Thành phố Cần Thơ
· Bài 25: Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải miền Trung 
· Bài 29: Biển, đảo và quần đảo 
 (Nắm được nội dung của từng bài và trả lời câu hỏi cuối mỗi bài học)

	Môn Kĩ thuật
Thứ ba
(4/05/2021)
	- Ôn chương lắp ghép mô hình 

	Môn
Tiếng Anh
Tuần 33
(3/5-7/5/2021)
(Theo TKB)
	1. Nội dung: từ Unit 11 -> Unit 19
2. Kĩ năng: 4 kĩ năng: Nghe; nói; đọc; viết
3. Các dạng bài tập: 
+ Điền từ vào đoạn văn/đoạn hội thoại              + Hoàn thành câu
+ Nối câu/ 2 vế của câu                                      + Sắp xếp từ tạo câu đúng
+ Đọc hiểu tick (T/F)                                         + Đọc hiểu và trả lời câu hỏi

	Môn Tin học
Tuần 33
(3/5-7/5/2021)
	Ôn tập các chức năng và các thao tác trên phần mềm PowerPoint, Logo

	Môn Mĩ thuật
Tuần 33
(3/5-7/5/2021)
	Vẽ tranh phong cảnh biển, con vật, tĩnh vật

	Môn Âm nhạc
Tuần 33
(3/5-7/5/2021)
(Theo TKB)
	- Bài hát: “Chúc mừng”
- Bài hát: “Chim sáo” 
- Bài hát: “Thiếu nhi thế giới liên hoan”
- TĐN số 5; TĐN số 8
(Hát kết hợp gõ tiết tấu; nhịp; phách)

	Môn Thể dục
Tuần 33
(3/5-7/5/2021)
	Nhảy dây kiểu chụm 2 chân 



* Rất mong các bậc phụ huynh phối kết hợp với nhà trường đôn đốc các con ôn tập để đạt kết quả tốt.
Trân trọng!
                     PHHS 
                                                                                                (Ký và ghi rõ họ tên)

